
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024
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1 Ngô My Anh 13/10/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 02 02 080031

2 Trinh Vũ Quang Anh 25/01/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 03 03 080051

3 Đỗ Tuấn Đạt 07/01/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 05 05 080101

4 Nguyễn Thanh Hải 29/08/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 06 06 080129

5 Đặng Thị Hậu 27/09/2008 Nữ Hải Phòng 9B 08 THPT Đồ Sơn 06 06 080132

6 Vũ Thị Minh Hiền 05/09/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 06 06 080134

7 Bùi Gia Huy 25/03/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 07 07 080150

8 Đoàn Quốc Huy 09/12/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 07 07 080151

9 Ngô Minh Khánh 07/09/2008 Nam Hải Phòng 9B 08 THPT Đồ Sơn 08 08 080184

10 Nguyễn Duy Khánh 08/10/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 08 08 080185

11 Hoàng Gia Khiêm 10/11/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 08 08 080192

12 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/08/2008 Nữ Hải Phong 9A 08 THPT Đồ Sơn 09 09 080201

13 Đinh Mai Phương Linh 26/03/2008 Nữ Hải Phòng 9B 08 THPT Đồ Sơn 09 09 080210

14 Phạm Thị Mai Linh 14/08/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 10 10 080226

15 Nguyễn Phương Loan 24/01/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 10 10 080228

16 Phạm Thị Thanh Mai 29/06/2008 Nữ Hải Phòng 9B 08 THPT Đồ Sơn 11 11 080242

17 Hoàng Thị Hà My 15/12/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 11 11 080263

18 Đoàn Toàn Nam 29/12/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 12 12 080268

19 Đoàn Văn Phong 17/09/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 13 13 080295

20 Lê Văn Thiên Phú 19/02/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 13 13 080299

21 Phạm Thị Ngọc Phượng 30/06/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 14 14 080314

22 Phạm Bảo Anh Quyết 27/06/2008 Nam Hải Phòng 9B 08 THPT Đồ Sơn 14 14 080319
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23 Hoàng Thị Như Quỳnh 11/08/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 14 14 080320

24 Phạm Minh Sơn 03/07/2008 Nam Hải Phòng 9B 08 THPT Đồ Sơn 14 14 080326

25 Nguyễn Thị Minh Tâm 21/11/2008 Nữ Hải Phòng 9B 08 THPT Đồ Sơn 14 14 080330

26 Trần Phong Thái 03/09/2008 Nam Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 15 15 080343

27 Cao Văn Minh Tú 30/03/2008 Nam Hải Phòng 9B 08 THPT Đồ Sơn 17 17 080395

28 Bùi Hải Yến 02/01/2008 Nữ Hải Phòng 9A 08 THPT Đồ Sơn 18 18 080416

29 Hoàng Thị Mai Anh 31/07/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 02 02 230030

30 Nguyễn Hoàng Mai Anh 24/10/2008 Nữ Hải Phòng 9B 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 02 02 230048

31 Phạm Thị Phương Anh 17/06/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 04 04 230073

32 Cao Thị Quỳnh Chi 23/06/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 05 05 230109

33 Phạm Văn Chuẩn 14/05/2008 Nam Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 06 06 230124

34 Trương Huyền Diệu 28/08/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 06 06 230134

35 Nguyễn Văn Dũng 19/06/2008 Nam Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 07 07 230148

36 Nguyễn Tùng Dương 15/07/2008 Nam Hải Phòng 9B 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 07 07 230162

37 Đặng Huy Hoàng 23/07/2008 Nam Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 11 11 230262

38 Nguyễn Việt Hoàng 26/04/2008 Nam Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 12 12 230265

39 Đặng Khánh Linh 19/08/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 15 15 230351

40 Hoàng Mai Trúc Linh 02/09/2008 Nữ Hải Phòng 9B 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 15 15 230359

41 Nguyễn Đới Ngọc Linh 21/02/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 16 16 230364

42 Vũ Minh Ngọc 25/01/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 21 21 230487

43 Bùi Đoàn Tuyết Nhi 26/12/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 21 21 230492

44 Vũ Đặng Thường Nhiên 02/07/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 22 22 230505

45 Đoàn Đức Việt Pháp 19/09/2008 Nam Hải Phòng 9B 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 22 22 230513

46 Đặng Thị Thanh Phương 07/07/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 23 23 230532



TT Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Nơi sinh Lớp
Mã 
HĐ

Tên Hội đồng
P.Thi
 (V-T)

P.Thi 
(NN)

Số BD

47 Đỗ Thu Thủy 02/01/2008 Nữ Hải Phòng 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 27 27 230629

48 Phạm Thị Minh Trang 29/04/2008 Nữ Hà Nội 9A 23 THPT Mạc Đĩnh Chi 28 28 230653

49 Trần Thị Tuyết Anh 05/06/2008 Nữ Tuyên Quang 9A 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 02 02 270046

50 Đàm Nguyễn Gia Bảo 16/03/2008 Nam Hải Phòng 9A 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 03 03 270058

51 Tô Quang Bình 26/11/2008 Nam Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 03 03 270063

52 Đồng Văn Duy 23/06/2008 Nam Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 04 04 270087

53 Nguyễn Khánh Huyền 03/09/2008 Nữ Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 09 09 270204

54 Nguyễn Quang Hưng 09/01/2008 Nam Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 09 09 270214

55 Nguyễn Nam Khánh 19/08/2008 Nam Hải Phòng 9A 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 10 10 270222

56 Ngô Đăng Anh Linh 09/01/2008 Nam Hải Phòng 9A 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 11 11 270257

57 Nguyễn Thành Long 03/10/2008 Nam Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 12 12 270279

58 Đoàn Văn Minh 12/06/2008 Nam Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 13 13 270303

59 Vũ Thị Trà My 02/03/2008 Nữ Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 14 14 270318

60 Bùi Tuấn Ngọc 23/10/2008 Nam Hải Phòng 9A 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 14 14 270331

61 Bùi Thị Minh Nguyệt 18/01/2008 Nữ Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 15 15 270340

62 Nguyễn Thị Kỳ Phương 30/11/2008 Nữ Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 16 16 270377

63 Nguyễn Yến Phương 05/10/2008 Nữ Hải Phòng 9A 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 16 16 270379

64 Đỗ Thị Thảo 17/01/2008 Nữ Hải Phòng 9A 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 19 19 270433

65 Lê Đức Tín 14/12/2008 Nam Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 20 20 270474

66 Đồng Đức Tuyền 07/02/2008 Nam Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 22 22 270509

67 Bùi Trần Thảo Uyên 20/09/2008 Nữ Hải Phòng 9B 27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 22 22 270521

68 Lý Đức Đại 19/11/2008 Nam Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 01 01 320022

69 Nguyễn Ngọc Huy 01/09/2008 Nam Đồng Nai 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 02 02 320038
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70 Phạm Gia Khánh 30/09/2008 Nam Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 03 03 320048

71 Bùi Thị Mai Lan 29/03/2008 Nữ Ninh Bình 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 03 03 320052

72 Hoàng Đình Long 09/08/2008 Nam Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 03 03 320061

73 Trần Văn Long 04/11/2008 Nam Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 03 03 320063

74 Nguyễn Bảo Minh 12/06/2008 Nam Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 03 03 320065

75 Bùi Trà My 20/06/2008 Nữ Hải Phòng 9A 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 04 04 320068

76 Đào Văn Mỹ 07/11/2008 Nam Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 04 04 320069

77 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08/04/2008 Nữ Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 04 04 320072

78 Đoàn Văn Tiến Sang 12/08/2008 Nam Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 04 04 320081

79 Lê Thị Thùy 03/08/2008 Nữ Hải Phòng 9B 32 THCS-THPT Lý Thánh Tông 04 04 320086


